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        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 4 phương pháp đảm bảo hiệu quả triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin quy mô lớn/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Ở Việt Nam, việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực đều gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, đặc biệt đối với các dự án quy mô lớn thường bị vượt ngân sách kế hoạch, trễ tiến độ, thậm chí thất bại nặng nề. Tuy nhiên, điều này cũng xảy ra tương tự trên thế giới. Bài báo trình bày 04 phương pháp giúp các nhà quản lý gia tăng khả năng thành công cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin lớn.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, dự án công nghệ thông tin, triển khai dự án.
2. Các phụ thuộc đối tượng mờ dựa trên xấp xỉ ngữ nghĩa theo cách tiếp cận đại số gia tử/ Đoàn Văn Ban, Trương Công Tuấn, Đoàn Văn Thắng// Tin học và Điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 1 .- Tr. 66-78.

Nội dung: Bài báo tập trung nghiên cứu phụ thuộc mờ giữa các thuộc tính và giữa thuộc tính với phương thức trong một lớp đối tượng mờ dựa trên xấp xỉ ngữ nghĩa theo cách tiếp cận đại số gia tử. Tương tự như trong cơ sở dữ liệu quan hệ rõ/mờ, bài báo đưa ra các định nghĩa phụ thuộc thuộc tính mờ và phụ thuộc phương thức mờ. Ngoài ra, sử dụng các phụ thuộc mờ này để tìm ra câu trả lời gần đúng cho truy vấn Null trên mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với thông tin mờ và không chắc chắn.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ, các phụ thuộc mờ, đại số gia tử.

3. Công nghệ thông tin hỗ trợ điều hành doanh nghiệp/ Nguyễn trọng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 24-33.

Nội dung: Làm rõ nội dụng, tầm quan trọng và phương thức triển khai những ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động điều hành doanh nghiệp và cùng với nó là tạo ra khả năng đảm bảo một số yêu cầu sống còn cho doanh nghiệp, đó là sự ổn định chất lượng các sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, điều hành doanh nghiệp.

4. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai hệ thống điện toán đám mây công cộng/ ThS. Nghiêm Thị Lịch, ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Anh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 37-45.

Nội dung: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về điện toán đám mây, kiến trúc của điện toán đám mây từ đó đưa ra một số giải pháp an toàn khi triển khai điện toán đám mây.

Từ khóa: Điện toán đám mây công cộng, an toàn thông tin, thông tin doanh nghiệp, giải pháp, triển khai hệ thống.

5. Mạng lưới kiến trúc mở - Giải pháp phủ Wi-Fi ở những khu vực rộng/ Lan Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Tổng quan về mạng lưới kiến trúc mở, các giải pháp triển khai mạng kiến trúc lưới mở như: cung cấp internet, cung cấp internet theo thời gian, sử dụng kết hợp AAA bên ngoài để thêm các tính năng nâng cao…Một số trường hợp ứng dụng giải pháp.

Từ khóa: Wi-Fi, mạng lưới kiến trúc mở, phủ sóng Wi-Fi

6. Ứng dụng ma trận kỹ năng vào quản trị nhân lực ngành công nghệ thông tin và đề xuất công cụ hỗ trợ giải pháp trên nền web/ ThS. Huỳnh Hoàng Long, PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng, TS. Đỗ Thị Thanh Vinh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 30-36.
Nội dung: Trình bày giải pháp, thiết kế gợi ý một chương trình Web với chức năng theo dõi và kiểm soát theo thời gian thực, từ đó giúp các nhà quản lý luôn theo sát được tình hình nhân lực của doanh nghiệp và có kế hoạch cụ thể mang lại hiệu quả hơn.
Từ khóa: Quản trị nhân lực, ngành công nghệ thông tin, ma trận kỹ năng, nền web, công cụ hỗ trợ

7. Vai trò của tài nguyên internet trong việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, internet ở Việt Nam/ Nguyễn Hồng Thắng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 11-16.

Nội dung: Đề cập đến vai trò của tài nguyên internet (tên miền internet, tên miền quốc gia.VN, địa chỉ IPv4, IPv6…) trong việc phát triển hạ tầng internet một cách bền vững, cung cấp dịch vụ trực tuyến an toàn, tin cậy hỗ trợ thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Từ khóa: Vai trò tài nguyên internet, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.

8. Xây dựng khung quản lý chất lượng thông tin cho các ngành/quốc gia/ ThS. Lê Thị Như Xuân và các cộng sự// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 46-51.

Nội dung: Điều quan trọng trong quản lý chất lượng thông tin là sự hiểu biết các Tiêu chuẩn về thông tin, Dữ liệu và dữ liệu đặc tả để áp dụng cho việc xây dựng kho Thông tin, Dữ liệu, Dữ liệu đặc tả Ngành/Quốc gia. Bài báo trình bày các khái niệm và ý tưởng triển khai Khung quản lý chất lượng thông tin, dữ liệu cho Ngành/Quốc gia để tạo ra Kho thông tin, dữ liệu dùng chung cho Ngành/Quốc gia.
Từ khóa: Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu, dữ liệu đặc tả, khung quản lý chất lượng thông tin

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Bàn về phân cấp ngân sách ở Việt Nam/ TS. Vũ Như Thăng, ThS. Lê Thị Mai Liên// Tài chính .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 9-12.


Nội dung: Sau 10 năm thực hiện, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 hiện đang được nghiên cứu, sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Bài viết đề cập đến một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình sữa đổi Luật là vấn đề phân cấp ngân sách giữa Trung ương và địa phương nhằm hướng tới việc phân cấp ngân sách phù hợp để phát huy được tính tự chủ, tính công bằng giữa các địa phương và phân bổ nguồn lực công một cách tối ưu.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, phân cấp ngân sách

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chuyển giao tri thức trong quá trình triển khai hệ thống ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) tại Việt Nam/ Thái Kim Phụng, Trần Thanh Tĩnh// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 274 .- Tr. 23-35.

Nội dung: Nghiên cứu được  tiến hành nhằm phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng đến việc chuyển giao tri thức trong quá trình triển khai hệ thống ERP – hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số hàm ý quản lí để nâng cao hiệu quả của quá trình triển khai này. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm tác giả tiến hành khảo sát trên 225 người sử dụng cuối tại các doanh nghiệp đã và đang tham gia vào quá trình triển khai hệ thống ERP tại Việt Nam…

Từ khóa: Chuyển giao tri thức, triển khai hệ thống ERP.

3. Doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu/ TS. Tô Ánh Dương, TS. Nguyễn Đức Độ// Ngân hàng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 43-47, 50.

Nội dung: Phân tích về một trong ba trọng tâm cơ bản của tái cơ cấu nền kinh tế - đó là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở khắc họa bức tranh tổng quan về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, tập trung chủ yếu vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu kinh tế.

4. Giải pháp thúc đẩy sự gắn kết giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu lao động xã hội trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam/ TS. Trần Khánh Hưng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 7 (422) .- Tr. 12-19.

Nội dung: Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong mối quan hệ với chuyển dịch cơ cấu lao động, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm gắn kết giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu lao động xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lao động xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

5. Lý thuyết về tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế và vận dụng vào Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 7 (422) .- Tr. 20-28.

Nội dung: Bài viết theo cách tiếp cận từ phía cung, tổng kết những kênh lý thuyết chủ yếu mà xuất khẩu có tác động tới tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm chứng các kênh này trong trường hợp của Việt Nam nhằm làm rõ những ảnh hưởng của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây.

Từ khóa: Xuất khẩu hàng hóa, tăng trưởng kinh tế, tác động

6. Một số giải pháp thu hút đầu tư từ Việt kiều vào phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay/ ThS. Trần Thị Minh Trâm// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 69 .- Tr. 42-46.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp thu hút đầu tư từ Việt kiều vào phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay như: hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao công tác cán bộ đến việc tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút, đãi ngộ…

Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư từ Việt kiều

7. Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ ngân sách nhà nước/ TS. Nguyễn Minh Phong// Tài chính .- 2013 .- Số 05 (583) .- Tr. 25-27.

Nội dung: Thực trạng phân cấp quản lý đầu tư công còn nhiều bất cập, nên các dự án đầu tư công do các địa phương quyết định thường thiếu cân đối với nguồn vốn và bị dàn trải; không ít dự án chậm đưa vào sử dụng, chất lượng thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Để khắc phục tình trạng trên, bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, đầu tư công

8. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay/ Trần Thị Phương Mai// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Khảo sát thực trạng hiệu quả kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước và so sánh với Tập đoàn kinh tế tư nhân. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tập đoàn kinh tế tư nhân, hiệu quả kinh doanh.

9. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở miền Trung/ TS. Nguyễn Phúc Nguyên// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Phân tích các nhân tố tác động đến đầu tư vào các khu công nghiệp dưới góc nhìn của doanh nghiệp. Lấy ý tưởng từ phân tích hành vi đầu tư, bài báo sử dụng mô hình Ivprobit để kiểm định sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ là các nhân tố chính làm nảy sinh ý định đầu tư của các doanh nghiệp. Bài báo cũng nêu bật hiện trạng về hành vi đãi ngộ của cơ quan hữu quan đối với các thành phần kinh tế. Bài báo hữu dụng cho cả những người thực thi chính sách lẫn các doanh nghiệp.

Từ khóa: Đầu tư, lý thuyết TPB, chính sách, công nghiệp hỗ trợ, lợi ích.


10. Phục hồi và kích thích phát triển thị trường hàng hóa trong nước của Việt Nam hiện nay/ Hoàng Đức Thân// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Đánh giá tổng quát về thị trường hàng hóa trong nước; Giải pháp phục hồi và phát triển thị trường hàng hóa.

Từ khóa: Thị trường hàng hóa, hàng Việt Nam, phát triển thị trường 

11. Sử dụng mô hình Solow đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2011/ Tạ Việt Thắng, Phạm Thành Công// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 421 .- Tr. 12-20.

Nội dung: Mô hình Solow là mô hình được R. Solow và T.W. Swan đề xuất năm 1956 nhằm nghiên cứu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Khi đó, tốc độ tăng trưởng trong dài hạn chỉ phụ thuộc vào khả năng sản xuất của nền kinh tế và nó chỉ ra sự ảnh hưởng của tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đến sự tăng trưởng sản lượng theo thời gian. Bài viết phân tích mô hình này và áp dụng nhằm đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2011.

Từ khóa: Mô hình Solow, kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2001 – 2011

12. Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam và một số gợi ý chính sách/ GS. TS. Trần Thọ Đạt, ThS. Vũ Thị Hoài Thu// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 15-21.

Nội dung: Phân tích một số tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế nói chung, một số ngành/lĩnh vực chủ chốt và đến phát triển ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, đặc biệt dưới góc độ kinh tế cũng được đề xuất thực hiện nhằm bổ sung các thông tin khoa học cho việc ra quyết định về các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, tăng trưởng, phát triển, giảm nhẹ, thích ứng

13. Tác động của một số chính sách lên xuất khẩu từ Việt Nam tới đối tác chính trong APEC: Mô hình lực hấp dẫn/ Eric Iksoon Im, Tam Bang Vu// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 274 .- Tr. 1-10.

Nội dung: Nghiên cứu tác động của một số chính sách lên xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam tới 5 đối tác chính trong khối APEC (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ) trong vòng 23 năm từ 1989 đến 2011. Mô hình lực hấp dẫn được áp dụng cho quá trình ước lượng và bao gồm hai bộ biến: bộ thứ nhất thuộc quan hệ song phương, bộ thứ hai là các biến đơn phương thuộc về chính sách (bao gồm 4 biến: tỉ giá thực, tự do hóa thương mại, chống tham nhũng, tư cách thành viên WTO)….

Từ khóa: Hội nhập kinh tế, tự do hóa thương mại, tỉ giá thực, hoạt động chống tham nhũng.

14. Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước – Một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiếp cận/ PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 29-36.

Nội dung: Không nhằm cung cấp thêm các bằng chứng về thực trạng doanh nghiệp nhà nước, bài viết này tập trung vào việc làm rõ thêm về nhận thức theo quan điểm quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế kinh tế thị trường, cũng như đề xuất một số phương hướng giải pháp cho quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc, kiểm soát, sỡ hữu, quản lý, cổ phần hóa

15. Tiếp tục đổi mới chính sách xã hội trong kinh tế thị trường ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Hữu Dũng// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Trình bày về nhận thức thống nhất về chính sách xã hội trong kinh tế thị trường; Đánh giá khái quát việc thực hiện chính sách xã hội trong kinh tế thị trường ở nước tá thời gian qua; Đề xuất quan điểm, định hướng đổi mới chính sách xã hội.

Từ khóa: Kinh tế thị trường, chính sách xã hội, công bằng xã hội, phát triển bền vững, mô hình tăng trưởng gắn kết xã hội. 

16. Thực trạng và một số gợi ý chính sách về phân cấp ngân sách tại Việt Nam/ TS. Vũ Sỹ Cường// Tài chính .- 2013 .- Số 05 (583) .- Tr. 6-8.

Nội dung: Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung cốt lõi trong phân cấp quản lý Nhà nước và đang trở thành chủ đề được quan tâm trong cải cách hoạt động của khu vực công tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đã được thực hiện từ nhiều năm nay và quy định cụ thể trong Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản dưới luật. Bài viết đánh giá khái quát tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trong những năm gần đây và đưa ra một số gợi ý cải cách trong giai đoạn sắp tới.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, phân cấp ngân sách, chính sách

17. Về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2010/ GS. TS. Mai Ngọc Cường// Kinh tế phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 11-21.

Nội dung: Bài viết làm rõ những thành tựu cơ bản và những hạn chế chủ yếu về hưởng và đóng bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết khuyến nghị một số giải pháp chủ yếu về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 nhằm thực hiện an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Từ khóa: An sinh Xã hội, An sinh Xã hội đóng – hưởng, An sinh Xã hội không đóng góp, dựa vào ngân sách nhà nước và trợ giúp cộng đồng.

18. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững/ PGS. TS. Phan Huy Đường, Tô Hiến Thà// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 7 (422) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Phân tích thực trạng một số chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển bền vững về kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam, chỉ ra các khía cạnh thiếu bền vững, từ đó khuyến nghị các giải pháp phù hợp.

Từ khóa: Phát triển bền vững, phát triển kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam.

TÀI CHÍNH

1. Định hướng áp dụng kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn ở Việt Nam/ Võ Thành Hưng, Đinh Xuân Hà// Tài chính .- 2013 .- Số 05 (583) .- Tr. 21-24.

Nội dung: Việc thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn sau 8 năm triển khai đã đem lại những kết quả tích cực. Không chỉ có tác động sâu rộng đối với công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước mà kết quả của Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” còn giúp việc quản lý nợ trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những bất cập, tồn tại đòi hỏi phải được khắc phục khi áp dụng thực hiện trong tương lai.

Từ khóa: Kế hoạch tài chính, kế hoạch chi tiêu trung hạn 

2. Giải pháp tái cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/ TS. Nguyễn Tiến Dũng. ThS. Vũ Thị Ngọc Lan// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 15 (384) .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và khuyến nghị các giải pháp tái cấu trúc vốn.

Từ khóa: Tái cấu trúc vốn, vốn doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3. Lạm phát mục tiêu và các khuôn khổ chính sách tài chính: kinh nghiệm của Brazil/ TS. Nhật Trung, ThS. Nguyễn Thanh Nghị// Ngân hàng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 51-59.

Nội dung: Bài viết xem xét các kinh nghiệm gần đây của Brazil cho thấy rủi ro tín dụng quốc gia là trung tâm của cơ chế mà qua đó, một ngân hàng trung ương có thể đánh mất sự kiểm soát lạm phát. Brazil trong năm 2002 đã gần như rơi vào một tình huống khi chính sách tài chính làm giảm hiệu quả của chính sách tiền tệ. Nhưng vào đầu năm 2003, có sự thay đổi trong nhận thức của nhà đầu tư về quan điểm tài khóa dài hạn đã đưa nền kinh tế trở về tình trạng bình thường, giảm rủi ro tín dụng, ổn định tỷ giá và thông qua hai biến này, làm giảm kỳ vọng lạm phát, lạm phát và động thái của nợ công. Kinh nghiệm của Brazil do đó có thể cung cấp những bài học hữu ích cho các nền kinh tế thị trường mới nổi khác.

Từ khóa: Lạm phát, chính sách tài khóa, kinh nghiệm Brazil

4. Một số giải pháp giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam/ ThS. Hồ Mạnh Tùng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 11 (380) .- Tr. 34-37.

Nội dung: Trình bày quy định gần đây liên quan đến nợ xấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay, thực trạng nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng, nguyên nhân của tình trạng nợ xấu hiện nay, một số giải pháp xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Nợ xấu, tổ chức tín dụng, Việt Nam

5. Nghiên cứu sự cân bằng tài chính doanh nghiệp/ Lê Hồng Nhung// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Thông qua phân tích tài chính của doanh nghiệp nói chung và phân tích tình hình đảm bảo vốn của doanh nghiệp nói riêng góp phần giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định quản lý chuẩn xác và đánh giá được doanh nghiệp, những dự đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các quyết định phù hợp. Đã có rất nhiều nghiên cứu về phân tích tài chính doanh nghiệp nhưng thông qua bài viết phân tích sự cân bằng tài chính tại công ty cổ phần MCO, tác giả muốn đưa ra cái nhìn rõ nét về khía cạnh đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp, cân bằng tài chính.

6. Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ sở quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam/ TS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Tào Thị Kim Vân// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 69 .- Tr. 47-52.

Nội dung: Đề cập đến những nội dung cơ bản của cơ chế tự chủ tài chính; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó những hạn chế trong việc thực hiện cơ chế này cũng được chỉ ra và qua đó một số giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế khoán chi và công tác quản lí chi tiêu tại các cơ quan hành chính nhà nước tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tự chủ tài chính, quản lý hành chính nhà nước, cơ chế khoán chi, quản lí chi tiêu

7. Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân – giải pháp tài chính phù hợp cho khu vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam/ TS. Lê Thanh Tâm, TS. Trương Thị Hoài Linh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 28-37.

Nội dung: Phân tích các vấn đề về kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn Việt Nam nói chung, thực trạng của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nói riêng, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm phát triển mô hình kinh tế này ở khu vực nông thôn.

Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân, giải pháp tài chính, khu vực nông nghiệp nông thôn


8. Ứng dụng kinh tế lượng trong xây dựng chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá/ TS. Phạm Thị Thu Hà, Hoàng Đình Minh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 11 (380) .- Tr. 19-23.

Nội dung: Trình bày chính sách tiền tệ của Việt Nam trong thời gian qua, diễn biến của lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam, kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá bằng mô hình kinh tế lượng.

Từ khóa: Ổn định tỷ giá, chính sách tiền tệ, kinh tế lượng

9. Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng/ TS. Nguyễn Ngọc Thao// Ngân hàng .- 2013 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 14-16.
Nội dung: Trình bày thực trạng quy định pháp luật của Việt Nam về đăng ký và thực hiện giao dịch bảo đảm tiền vay thời gian qua, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam.
Từ khóa: Tổ chức tín dụng, xử lý tài sản, đảm bảo tiền vay, nợ xấu 

NGÂN HÀNG

1. Bao thanh toán ngược: Mô hình bao thanh toán tương lai cho Việt Nam/ Phạm Trường Lộc, ThS. Vũ Thị Đan Trà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Điểm lại thực trạng hoạt động bao thanh toán của Việt Nam kể từ năm 2004, trong đó, chủ yếu đánh giá những bất cập của mô hình này thông qua thang đo Likert dưới góc độ doanh nghiệp. Từ đó, tác giả lý giải nguyên nhân của những bất cập trên, trong đó bất cân xứng trên thị trường tài chính, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện là những tác nhân chính, đồng thời rút ra nhu cầu cần phải thay đổi mô hình truyền thống này ở nước ta.

Từ khóa: Bao thanh toán ngược, hoạt động ngân hàng, công nghệ ngân hàng

2. Bằng chứng thực nghiệm của truyền dẫn lãi suất bất cân xứng ở Việt Nam/ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Huy Nhựt// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 274 .- Tr. 11-22.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm tìm kiếm bằng chứng và các yếu tố giải thích cho mối quan hệ bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy những điều kiện ràng buộc về vốn và tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại chính là nguyên nhân của hiện tượng bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu dữ liệu gồm 6 NHTM tại VN trong giai đoạn 2009 – 2012. 

Từ khóa: Truyền dẫn lãi suất, bất cân xứng, chính sách tiền tệ.

3. Các nhân tố làm nên sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng/ ThS. Đặng Thị Thu Hồng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 11 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc phỏng vấn các khách hàng cá nhân của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội để khám phá những yếu tố khiến khách hàng hài lòng về một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từ đó đưa ra những gợi ý cho các ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, dịch vụ ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, sự hài lòng, khách hàng

4. Cơ cấu nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách/ Hoàng Thị Kim Thanh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 12 (381) .- Tr. 24-27.

Nội dung: Tổng quan thực trạng nợ xấu hiện nay, đánh giá cơ cấu nợ xấu và phân tích các nguyên nhân, một số giải pháp xử lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại Việt Nam, chính sách ngân hàng

5. Đánh giá nhân tố ảnh hưởng hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam/ TS. Đỗ Thị Kim Hảo// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 6 (421) .- Tr. 57-62.

Nội dung: Bằng phương pháp phân tích định lượng, bài viết nghiên cứu tác động của một số yếu tố thuộc về doanh nghiệp và ngân hàng cho vay đến hiệu quả hoạt động tín dụng đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, qua đó có những gợi ý cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế nhà nước, tín dụng ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng

6. Giải pháp cho hoạt động thanh toán không dùng tiển mặt tại Việt Nam/ TS. Hoàng Việt Trung, TS. Nguyễn Thị Thúy// Ngân hàng .- 2013 .- Số 13 .- Tr. 1-6.

Nội dung: Trình bày những thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Phương pháp và giải pháp cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt.

7. Hướng đi cho hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay/ TS. Trần Văn Hùng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Trình bày những điều Việt Nam cần quan tâm và hướng đi cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng Việt Nam, phát triển ngân hàng

8. Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Thu Trang// Ngân hàng .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Nghiên cứu khả năng đáp ứng thanh khoản của 34 ngân hàng thương mại Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2011 khi xảy ra các cú sốc về thanh khoản, đồng thời, cập nhật số liệu cho 10 ngân hàng vào năm 2012.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro thanh khoản.

9. Kinh nghiệm điều hành lãi suất cơ bản của Ngân hàng trung ương Châu Âu/ PGS. TS. Ngô Hướng, TS. Ngô Vi Trọng, ThS. Triệu Kim Lanh// Ngân hàng .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 50-54.

Nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ thông qua công cụ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (European Central Bank – ECB).

Từ khóa: Ngân hàng trung ương Châu Âu, điều hành lãi suất, kinh nghiệm, Ngân hàng trung ương Việt Nam.

10. Khơi thông tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp và hướng tới mô hình tăng trưởng về chất/ TS. Ngô Chung// Ngân hàng .- 2013 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 2-8, 13.

Nội dung: Trình bày vai trò của vốn ngân hàng đối với doanh nghiệp Việt Nam, nguyên nhân tăng trưởng tín dụng thấp ở Việt Nam, một vài gợi ý chính sách.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp, mô hình tăng trưởng

11. Nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cần những giải pháp xử lý đồng bộ/ Thu Thủy// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 10 (379) .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày thực trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, nguyên nhân của nợ xấu, các giải pháp để xử lý nợ xấu.

Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu

12. Rủi ro lãi suất và một số vấn đề đặt ra/ PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung, ThS. Trần Thị Minh Tuyền// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 11 (380) .- Tr. 14-18. 

Nội dung: Trình bày về lãi suất và rủi ro lãi suất, những tác hại mà rủi ro lãi suất có thể mang lại; Diễn biến lãi suất giai đoạn 2007 – 2012; Quản lý rủi ro lãi suất tại một số ngân hàng thương mại và một số kiến nghị.

Từ khóa: Rủi ro lãi suất, quản lý rủi ro, ngân hàng thương mại

13. Tác động của WTO và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Minh Phương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 14 (383) .- Tr. 18-21.

Nội dung: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã mở ra nhiều cơ hội để đối mới và phát triển. Tuy nhiên, cũng mang lại nhiều thách thức, rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Việc nhận diện đúng những thách thức, rủi ro, qua đó có những giải pháp phù hợp để cạnh tranh, phát triển và hội nhập một cách bền vững là hết sức cần thiết đối với hệ thống NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, ngân hàng thương mại, tác động của hội nhập WTO

14. Xây dựng chính sách tỷ giá tối ưu cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế/ Nguyễn Hải An// Ngân hàng .- 2013 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 14-21.

Nội dung: Lượng hóa một cách cụ thể các tác động của việc tăng tỷ giá tới lạm phát và cán cân thương mại, đề xuất việc ổn định tỷ giá để kiểm chế lạm phát và nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện cán cân thương mại.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, hội nhập kinh kế, hoạt động ngân hàng

15. Xu hướng thay đổi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam/ ThS. Đỗ Khắc Cường// Tài chính .- 2013 .- Số 05 (583) .- Tr. 41-44.

Nội dung: Việc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chuyển đổi loại hình hoạt động thành ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài và sự cho phép tham gia hoạt động mua, bán, sáp nhập với nhau giữa các tổ chức tín dụng sẽ là nền tảng tạo sự dịch chuyển cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau trong thời gian tới. Bài viết sẽ phân tích xu hướng dịch chuyển giữa các ngân hàng thông qua các chỉ tiêu tổng tài sản, vốn chủ sỡ hữu, huy động vốn…khi môi trường ngân hàng có sự thay đổi lớn.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, hoạt động ngân hàng, cạnh tranh, xu hướng

CHỨNG KHOÁN

1. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty đại chúng Việt Nam thời kỳ hậu niêm yết/ TS. Phạm Đức Cường// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 6 .- Tr. 17-19, 31.

Nội dung: Bài viết thông qua việc phân tích báo cáo tài chính của một số công ty cổ phần đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam để đưa ra nhận xét về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi hình thức sỡ hữu (cổ phần hóa) và trở thành các công ty đại chúng.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty đại chúng, thời kỳ hậu niêm yết.

2. Giải phát phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam/ TS. Vũ Bằng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 9 tháng 5 .- Tr. 2-5.

Nội dung: Trình bày về vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu, những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, kinh tế vĩ mô, xử lý nợ xấu, giải pháp phát triển 

3. Luận bàn về quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ PGS. TS. Vũ Duy Hào, ThS. Đỗ Hồng Nhung// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 24-31.
Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị dòng tiền; Thực trạng quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp và kiến nghị.

Từ khóa: Dòng tiền, mô hình quản trị dòng tiền, quản trị dòng tiền

KINH TẾ VĨ MÔ

1. Chính sách tài khóa với việc thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu/ TS. Vũ Như Thăng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 14 .- Tr. 1-5.

Nội dung: Trình bày về lạm phát mục tiêu và vai trò của chính sách tài khóa, chính sách tài khóa và việc áp dụng khuôn khổ lạm phát mục tiêu của Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, lạm phát mục tiêu.

MÔI TRƯỜNG

1. Mối quan hệ giữa xử lý chất thải rắn và nông nghiệp: Đề xuất một số công nghệ xử lý chất thải rắn bền vững cho khu vực nông thôn Việt Nam/ TS. Lưu Đức Cường, TS. Paul A. Olivier// Môi trường đô thị Việt Nam .- 2013 .- Số 4 (82) .- Tr. 14-18.

Nội dung: Đề xuất một số công nghệ xử lý chất thải rắn bền vững cho khu vực nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Xử lý chất thải rắn, nông  nghiệp, công nghệ xử lý chất thải rắn.
GIÁO DỤC

1. Đào tạo đại học công nghệ thông tin tại Việt Nam: Làm sao để đảm bảo “chất” và “lượng”/ Trần Ngọc// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Trình bày xu hướng thi, tuyển sinh ngành công nghệ thông tin những năm gần đây; Một số nguyên nhân khiến chất lượng, số lượng nhân lực công nghệ thông tin đang có xu hướng giảm dần; Đâu là giải pháp để đảm bảo “chất” và “lượng” nhân lực tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin – truyền thông?

Từ khóa: Đào tạo đại học, công nghệ thông tin, chất lượng đào tạo

2. Đào tạo nghề kế toán – kiểm toán trước yêu cầu hội nhập/ PGS. TS. Phạm Văn Đăng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Trình bày những tồn tại trong đào tạo và đào tạo nghề nghiệp kế toán – kiểm toán; Giải pháp đào tạo nghề kế toán – kiểm toán phù hợp với yêu cầu hội nhập.

Từ khóa: Nghề kế toán, nghề kiểm toán, đào tạo, hội nhập

3. Đổi mới hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng các ngạch kiểm toán viên nhà nước/ PGS. TS. Nguyễn Đình Hòa// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Phân tích và chỉ ra những bất cập hạn chế của chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện nay để thấy tính cấp bách phải đổi mới và hoàn thiện cũng như nêu lên mục tiêu, yêu cầu xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng các ngạch kiểm toán viên nhà nước.

Từ khóa: Chương trình đào tạo, kiểm toán viên nhà nước, bồi dưỡng, đổi mới đào tạo

4. Giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học/ TS. Bùi Thị Thanh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 73-80.

Nội dung: Khám phá và định vị các thành phần giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 588 sinh viên đang theo học văn bằng hai đại học thứ hai ở các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên nghiên cứu giá trị cảm nhận của Petric (2002), của Sheth at al (1991) và thừa kế các kết quả nghiên cứu giá trị cảm nhận trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo của LeBlanc và Nguyen (1999)…

Từ khóa: Giá trị cảm nhận, sinh viên, dịch vụ đào tạo văn bằng hai đại học thứ hai.

5. Mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Trần Việt Hùng// Tài chính .- 2013 .- Số 07 (585) .- Tr. 55-58.

Nội dung: Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, các quốc gia đều tìm kiếm những giải pháp nhằm gia tăng vốn đầu tư hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho giáo dục đại học. Bài viết giới thiệu 4 mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới để từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình tài chính, giáo dục đại học.

6. Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong khoa học kinh tế tại các trường đại học Việt Nam/ TS. Bùi Đức Thọ// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 95-100.

Nội dung: Chỉ ra những rào cản đối với phát triển nghiên cứu cơ bản trong khoa học kinh tế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu cơ bản tăng cường kết hợp nghiên cứu cơ bản với ứng dụng trong khoa học kinh tế một cách hiệu quả.
Từ khóa: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, Khoa học Kinh tế.

NGÔN NGỮ

1. Các khuynh hướng nghiên cứu văn hóa qua ngôn ngữ trên thế giới/ TS. Lý Tùng Hiếu, PGS. TS. Nguyễn Văn Huệ// Ngôn Ngữ .- 2013 .- Số 4 (287) .- Tr. 38-51.

Nội dung: Quan điểm và phạm vi khảo sát, giai đoạn hình thành ngôn ngữ học ngoại tại, giai đoạn hình thành ngôn ngữ học nhân học và dân tộc - ngôn ngữ học, giai đoạn phát triển nhân học ngôn ngữ và ngôn ngữ học nhân học.

Từ khóa: Nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ trên thế giới

2. Một số biện pháp để chuẩn hóa bảng chữ cái tiếng Việt/ TS. Lê Vinh Quốc// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 46 (80) .- Tr. 153-159.

Nội dung: Phân tích một số nhược điểm và thiếu sót của Bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành: có một số chữ cái bị kì thị (Ă, Â, Đ, Ê, Ô, Ơ, Ư) và lại thiếu 4 chữ cái đã trở nên thông dụng trong tiếng Việt hiện đại là F, J, W, Z. Dựa trên sự phân tích đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp để chuẩn hóa Bảng chữ cái tiếng Việt hiện đại.

Từ khóa: Bảng chữ cái, kì thị, chuẩn hóa, chữ cái, tiếng Việt

3. Năng lực ngoại ngữ và thái độ của học sinh, sinh viên đối với việc dạy – học ngoại ngữ trong nhà trường/ PGS. TS. Vũ Thị Thanh Hương// Ngôn ngữ .- 2013 .- Số 5 (288) .- Tr. 21-29.

Nội dung: Năng lực ngoại ngữ của học sinh và sinh viên hiện nay như thế nào? Thái độ của họ đối với việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam ra sao? Liệu những mục tiêu mà Đề án đề ra có mang tính khả thi? Bài viết sẽ làm sáng tỏ những câu hỏi này.

Từ khóa: Dạy ngoại ngữ, học ngoại ngữ, năng lực ngoại ngữ, thái độ học sinh – sinh viên

4. So sánh đối chiếu hiện tượng danh hóa động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh/ ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 46 (80) .- Tr. 13-22.

Nội dung: Bài viết đối chiếu so sánh những điểm giống nhau và khác nhau của hiện tượng danh hóa động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời đưa ra các yếu tố cũng như phương pháp danh hóa động từ ở hai ngôn ngữ trên. Sự so sánh này nhằm giúp người học tiếng Anh hay tiếng Việt có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt hơn.

Từ khóa: Danh hóa động từ, động danh từ, danh từ phái sinh.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Đánh giá hiệu năng mạng chuyển mạch BURST quang bằng mô hình giải tích toán học sử dụng nguyên lý hàng đợi M/M/w/w và mô phỏng trên OMNeT++/ Lê Hữu Bình, Lê Nguyên Bình, Hoàng Văn Võ// Tin học và Điều khiển học .- T.29 Số 1 .- Tr. 43-54.

Nội dung: Nghiên cứu các mô hình đánh giá hiệu quả thực thi của mạng chuyển mạch burst quang, đặc biệt là xác suất nghẽn burst trong mạng. Đề xuất một mô hình mô phỏng mạng chuyển mạch burst quang có tên OBSWDM-Simu được triển khai trên OMNeT++. Mô hình OBSWDM-Simu cho phép mô phỏng các giao thức điều khiển trong mạng chuyển mạch burst quang tốc độ cao có xét đến ảnh hưởng của các hiệu ứng lớp vật lý. Các mô hình phân tích mạng quang chuyển mạch burst quang dựa trên lý thuyết hàng đợi cũng được đưa ra và so sánh với kết quả mô phỏng thực hiện bởi mô hình OBSWDM-Simu.

Từ khóa: Chuyển mạch burst, mô phỏng mạng, OBSWDM-Simu

2. Giải pháp năng lượng bền vững cho viễn thông/ An Vân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày các xu hướng thải carbon trong ngành ICT; Các giải pháp năng lượng bền vững cho ngành ICT.

Từ khóa: Viễn thông, năng lượng bền vững, ICT

3. Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách tần số quốc gia/ TS. Nguyễn Quang Hưng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 6 .- Tr. 32-38.

Nội dung: Đề cập đến các yếu tố cần thiết trong Chính sách tần số quốc gia, giới thiệu những kinh nghiệm triển khai và cung cấp một số ví dụ về cách thức triển khai công tác quản lý tần số quốc gia là: Sự minh bạch và nhận thức rõ hơn về vai trò của tần số; Quy hoạch tần số quốc gia và triển khai tham vấn hàng năm; phương pháp phân bổ tần số dựa trên thị trường; Chiến lược hợp tác khu vực và quốc tế.

Từ khóa: Tần số quốc gia, xây dựng chính sách tần số

4. Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di động trong mạng Manet/ Cung Trọng Cường, Võ Thanh Tú, Nguyễn Thúc Hải// Tin học và Điều khiển học .- 2013 .- T.29 Số 1 .- Tr. 31-42.

Nội dung: Phân tích về hoạt động của các cơ chế định tuyến AODV, DSR trong mạng tùy biến không dây (MANET). Từ đó, đề xuất một cơ chế định tuyến mới MAR-DSR dựa trên tác tử di động để nâng cao hiệu năng mạng trong môi trường có mật độ lớn và độ di động cao. Tập trung chính vào việc cải tiến cơ chế cập nhật trạng thái thích nghi và khả năng phán đoán đường đi của mỗi nút. Cơ chế định tuyến sử dụng tác tử được thực hiện trong bài báo là MAR-DSR, được cài đặt trên OMNeT++ cho kết quả đánh giá hiệu năng so với các giải thuật chuẩn DSR.

Từ khóa: Hệ thống tác tử di động, MANET, thuật toán tối ưu, mạng tùy biến không dây.

5. Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ tính toán tối ưu trong Matlab để giải bài toán điều khiển Robot/ Lê Thị Viên, Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 148 .- Tr. 17-20.
Nội dung: Khái quát về bộ công cụ tính toán tối ưu trong Matlab (Toolbox optimization) và ứng dụng nó trong việc xác định giá trị các biến khớp tối ưu để điều khiển chuyển động Robot.

Từ khóa: Matlab, điều khiển Robot, công cụ tính toán tối ưu
6. Tính toán so sánh một vài phương pháp số giải bài toán động học ngược Robot song song dư dẫn động/ Nguyễn Văn Khang, Lương Anh Tuấn// Tin học và Điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 1 .- Tr. 3-15.

Nội dung: Trình bày việc tính toán so sánh ba phương pháp số giải bài toán động học ngược robot song song dư dẫn động: phương pháp Newton-Raphson cải tiến, phương pháp chiếu tọa độ và chiếu vận tốc, và phương pháp giải nhờ hàm ‘fsolve’ của phần mềm Matlab. Kết quả mô phỏng trên robot song song dư dẫn động phẳng 3RRRP cho thấy rằng: phương pháp Newton-Raphson cải tiến cho kết quả rất tốt về độ chính xác, còn thời gian tính toán nhanh hơn hẳn so với hai phương pháp kia.

Từ khóa: Robot song song, phương pháp số, động học ngược, dư dẫn động.

XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính của bê tông tự dầm thi công trong điều kiện thời tiết nóng: Tính công tác, đặc tính cơ học và vật lý/ NCS. Lê Vĩnh An, Franck Cassagnabere, Michel Mouret// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 15-20.

Nội dung: Trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về đặc tính của bê tông tự dầm trong điều kiện thời tiết nóng với mẫu đối chứng được chế tạo ở 20oC. Thí nghiệm được tiến hành trên loạt mẫu bê tông tự dầm với ba thành phần của chất kết dính (xi măng Pooclăng/bột đá vôi/xỉ)

Từ khóa: Bê tông tự dầm, thi công công trình, nhiệt độ thi công, ảnh hưởng của nhiệt độ, đặc tính cơ học, vật lý

2. Ảnh hưởng của từ biến đến ổn định mái dốc/ TS. Trần Quốc Đạt, ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Hiện nay chúng ta mới chỉ đánh giá nguyên nhân các hiện tượng sụt trượt, sạt lở mái taluy là do các nhân tố tác động bên ngoài hay do ảnh hưởng của nước mặt, nước ngầm mà chưa xét đến nguyên nhân của từ biến. Nội dung bài báo là giới thiệu ảnh hưởng của từ biến đến độ ổn định mái dốc nói chung và taluy nền đường nói riêng.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, ổn định mái dốc, từ biến

3. Ảnh hưởng tải trọng động đất đến nội lực và biến dạng trong trụ tháp cầu treo dây võng/ TS. Phùng Mạnh Tiến, ThS. Đào Trọng Chú, KS. Lữ Xuân Đại// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Cầu treo dây võng thuộc loại cầu có kiến trúc đẹp với khả năng vượt nhịp lớn. Trong cầu treo dây võng, trụ tháp là một trong những kết cấu chính. Động đất là trường hợp tải trọng đặc biệt cần xem xét khi thiết kế cầu lớn. Chính vì vậy, nội dung bài báo tập trung khảo sát ảnh hưởng của động đất đến sự nội lực và biến dạng của trụ tháp cầu treo dây võng.

Từ khóa: Cầu treo dây võng, trụ tháp cầu, tải trọng động đất, nội lực, biến dạng

4. Bài toán tối ưu mạng lưới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam/ Phan Cao Thọ, Lê Nguyên Đình// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 27-33.

Nội dung: Trình bày nội dung và phương pháp xây dựng bài toán điều khiển tối ưu mạng lưới nút giao thông bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Nội dung bài toán được xây dựng trên nền của lý thuyết điều khiển tối ưu dựa trên phép biến đổi tích hợp bài toán tối ưu điều khiển giao thông của một trục theo kiểu làn sóng xanh và các kết quả khảo sát các đặc trưng cơ bản của dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần đô thị ở Việt Nam.

Từ khóa: Mạng lưới giao thông, nút giao thông, đèn tín hiệu, bài toán tối ưu, đô thị Việt Nam.

5. Bê tông lưới sợi: Phần 1: Thành phần cấu tạo và tính chất vật liệu/ GS. TS. Michael Frenzel, ThS. Nguyễn Việt Anh, ThS. Manfred Curbach// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 79-81.

Nội dung: Bê tông lưới sợi là vật liệu mới, đã và đang được nghiên cứu ứng dụng thành công ở cộng hòa liên bang Đức. Nó có thể áp dụng cho cả kết cấu mới và truyền thống. Nó đặc biệt phù hợp cho việc tăng cường, sữa chữa và trùng tu các công trình bê tông cũ. Bài báo trong số này sẽ giới thiệu thành phần cấu tạo và tính chất vật liệu.

Từ khóa: Bê tông lưới sợi, kết cấu nhẹ, tăng cường, sợi các bon, sợi thủy tinh, bê tông cốt liệu nhỏ

6. Biện pháp chống tốc mái và giảm áp lực gió lên mái của nhà thấp tầng/ ThS. Nguyễn Hoài Nam, PGS. TS. Nguyễn Võ Thông// Xây dựng .- 2013 .- Số 04 .- Tr. 80-82.

Nội dung: Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp kỹ thuật để làm giảm thiệt hại do gió bão gây ra cho các nhà dân, xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng mạnh của bão.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, biện pháp chống tốc mái, áp lực gió, nhà thấp tầng.

7. Các phương pháp hiện thời dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao/ NCS. ThS. Nguyễn Đăng Phóng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Trình bày và phân tích, đánh giá một số phương pháp dự đoán xói cục bộ trụ cầu bệ cao hiện thời và so sánh kết quả dự đoán chiều sâu xói theo các phương pháp với kết quả thí nghiệm mô hình trụ cầu bệ cao. Kết quả cho thấy phương pháp của Shappard là phù hợp với kết quả thí nghiệm nhất.

Từ khóa: Xói cục bộ, trụ cầu bệ cao, phương pháp dự đoán

8. Đánh giá độ chính xác đo cao bằng máy toàn đạc điện tử trong điều kiện Việt Nam/ ThS. Nguyễn Văn Chính, PGS. TS. Lã Văn Chăm// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích các nguồn sai số đo cao lượng giác, bài báo trình bày kết quả xây dựng phần mềm và tiến hành thực nghiệm để đánh giá độ chính xác đo cao bằng máy toàn đạc điện tử trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Phương pháp đo cao, máy toàn đạc điện tử

9. Đặc điểm biến đổi mưa ở Việt Nam trong những năm gần đây và ảnh hưởng tới tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ công trình thoát nước nhỏ của đường/ NCS. Nguyễn Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quy luật mưa trên một số vùng lãnh thổ Việt Nam do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và kiến nghị về giải pháp chủ động đối với hiện tượng biến đổi cực đoan về mưa khi thiết kế các công trình thoát nước nhỏ của đường ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Thiết kế công trình, công trình thoát nước nhỏ, tính toán đặc trưng dòng chảy lũ

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam/ Phạm Xuân Anh// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 86-88.

Nội dung: Hoạt động của công tác tư vấn quản lý dự án phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nó gắn liền với hiệu quả của công tác quản lý dự án nói chung. Bài viết trình bày tổng quan về tư vấn quản lý dự án, phương pháp nghiên cứu, thực trạng công tác tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Từ khóa: Quản lý dự án, dự án đầu tư xây dựng, tư vấn

11. Một cách xác định các đặc trưng cơ học của liên kết dầm – cột trong kết cấu khung thép/ TS. Nguyễn Hồng Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số 04 .- Tr. 70-71.

Nội dung: Giới thiệu về liên kết dầm-cột và phương pháp tổ hợp áp dụng cho liên kết dầm-cột: liên kết dầm-cột trong kết cấu khung thép, phương pháp tổ hợp áp dụng cho liên kết dầm-cột; Ví dụ tính toán: số liệu đầu vào, xác định độ cứng góc xoay ban đầu của nút liên kết dầm-cột, xác định mômen bền của liên kết dầm-cột. Kết luận.

Từ khóa: Liên kết dầm-cột, kết cấu khung thép, đặc trưng cơ học.

12. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo trì hệ thống đường bộ/ ThS. Nguyễn Thị Tuyết Dung// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 41-43.

Nội dung: Bài viết đề cập đến thực trạng quản lý bảo trì hệ thống đường bộ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bảo trì hệ thống đường bộ.

Từ khóa: Đường bộ, bảo trì, quản lý

13. Một số giải pháp xử lý bùn cặn trong hệ thống thoát nước đô thị/ Mai Liên Hương// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 53-54.

Nội dung: Hiện nay phần lớn bùn cặn đô thị ở nước ta được thu gom từ các cống, mương thoát nước, sau đó được đổ đống hoặc chôn lấp. Việc vận chuyển và xử lý bùn cặn không hợp vệ sinh gây ô nhiễm nước ngầm, mặt nước và môi trường không khí trong khu vực. Bài viết đề xuất một số giải pháp xử lý bùn cặn của hệ thống thoát nước đô thị đồng thời kiến nghị nên bổ sung thêm nội dung này trong TCVN 7957-2008.

Từ khóa: Xử lý bùn cặn, hệ thống thoát nước đô thị, môi trường đô thị

14. Nghiên cứu chống sạt lở công trình ven sông ở An Giang bằng quan trắc hiện trường/ KS. Nguyễn Ngọc Du, TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 8-14.

Nội dung: Đánh giá khả năng làm việc của hai giải pháp chống sạt lở được đề xuất xây dựng thử nghiệm ở bờ sông Long Xuyên. Hệ thống quan trắc nước ngầm được lắp đặt ở điểm giữa hai vị trí nghiên cứu. Hai hệ thống quan trắc chuyển vị ngang cũng được lắp đặt tại hai vị trí nghiên cứu. Quá trình quan trắc được thực hiện trong suốt một chu kỳ lũ, tức một năm. Kết quả phân tích số liệu quan trắc như chuyển vị ngang, sự thay đổi của nước mặt và nước ngầm cho thấy kết cấu đề xuất làm việc tốt qua một mùa lũ.

Từ khóa: Sạt lở, sạt lở công trình ven sông, ổn định mái dốc, quan trắc mái dốc, inclinometer

15. Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ/ TS. Lê Văn Mạnh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 7-11.

Nội dung: Phân tích đánh giá phương pháp tính toán hệ số xung kích trong tiêu chuẩn thiết kế cầu tại các nước trên thế giới. Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính hệ số xung kích.

Từ khóa: Cầu đường bộ, hệ số xung kích, phương pháp tính hệ số

16. Nghiên cứu phương pháp tính toán, phân tích và mô phỏng cho một lăng trụ cố kết đối xứng trục trong điều kiện “Hút chân không có kết hợp gia tải đất đắp”/ TS. Trần Anh Tuấn, KS. Võ Thành, ThS. Mai Trọng Mẫn, PGS. TS. Lê Văn Nam// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 67-70.

Nội dung: Trình bày hai phương pháp dự đoán ứng xử của nền đất yếu được xử lý bằng phương pháp bơm hút chân không dựa trên phương pháp mô phỏng phần tử hữu hạn và phương pháp giải tích. Trong đó, phương pháp giải tích là một lời giải mới, được phát triển bởi các tác giả, bằng cách xét đến sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng thặng dư theo thời gian trong quá trình gia tăng tải trọng theo nhiều cấp tải…

Từ khóa: Phương pháp dự đoán ứng xử, nền đất yếu, phương pháp bơm hút chân không, phương pháp mô phỏng phần tử hữu hạn, phương pháp giải tích

17. Nghiên cứu sử dụng xỉ sắt làm cốt liệu cho bêtông Asphalt/ TS. Trần Văn Miền, ThS. Nguyễn Phi Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số 04 .- Tr. 77-79.

Nội dung: Nghiên cứu các tính chất cơ bản xỉ sắt với vai trò làm cốt liệu và các tính chất của bê tông asphalt khi sử dụng cốt liệu xỉ sắt như cường độ chịu nén; độ ổn định; thương số Marshall và mô đun đàn hồi.

Từ khóa: Bê tông asphals, xỉ sắt, cốt liệu

18. Nghiên cứu thực nghiệm dầm liên hợp thép – bê tông ứng suất trước trong giới hạn đàn hồi/ TS. Nguyễn Ngọc Linh, GS. TS. Phạm Văn Hội, TS. Phạm Tuấn Anh, ThS. Hàn Ngọc Đức, ThS. Nguyễn Ngọc Thu// Xây dựng .- 2013 .- Số 04 .- Tr. 83-85.

Nội dung: Trình bày về nghiên cứu thực nghiệm và so sánh với lý thuyết tính toán của dầm liên hợp thép – bê tông ứng suất trước dạng đơn giản.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, dầm liên hợp thép – bê tông ứng suất trước, giới hạn đàn hồi.

19. Nghiên cứu thực nghiệm dự đoán mức độ gia tăng khả năng chịu nén của cột bê tông được gia cường bằng lưới sợi Carbon (CFRP)/ TS. Trần Văn Miền, ThS. Cao Nguyên Thi// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Trong bài viết này, các thông số chính ảnh hưởng đến hiệu quả gia cường sẽ được khảo sát như: hình dạng mặt cắt ngang của cột (cột vuông: 100x100x300 mm; cột tròn: 150x300mm); bán kính góc bo (0,8, 16 và 32 mm); mức độ gia cường (sử dụng 1 và 2 lớp lưới CFRP); mác bê tông thiết kế (30, 40, 50 Mpa); sử dụng loại lưới sợi cacbon dạng tấm vải dệt có sợi cacbon được định hướng chỉ theo một phương dọc trên suốt chiều dài của cuộn vải. Trên hết, nghiên cứu đưa ra được công thức dự đoán cường độ bê tông sau khi được gia cường thông qua các số liệu thực nghiệm thu thập được.

Từ khóa: CFRP, gia cường, hình dạng mặt cắt ngang, cường độ nén

20. Nghiên cứu, đánh giá sự thay đổi trạng thái ứng suất nền đường khi gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng/ NCS. ThS. Phạm Văn Huỳnh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Trình bày bài toán xác định trạng thái ứng suất của hệ trụ đất xi măng – nền đất, khảo sát trên mô hình số trạng thái ứng suất của hệ trụ đất xi măng – nền đất. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố cơ bản đến trường ứng suất của hệ nền đất được gia cường bằng trụ đất xi măng.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, nền đất yếu, trụ đất xi măng, nền đường, trạng thái ứng suất

21. Phân tích vùng dẻo bậc hai cấu kiện thép bằng phương pháp lực/ ThS. Phạm Quang Thuận, TS. Ngô Hữu Cường// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 55-58.

Nội dung: Phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến dựa trên lực được áp dụng trong nghiên cứu này đề khảo sát ứng xử lan truyền dẻo cùng với tác động bậc hai cho cấu kiện dầm – cột thép chịu tải trọng tĩnh…

Từ khóa: Vùng dẻo, phương pháp lực, phân tích phi tuyến

22. Phương pháp xác định thời gian hợp lý xây dựng nhà cao tầng/ ThS. Trần Ngọc Phú, TS. Bùi Mạnh Hùng// Xây dựng .- 2013 .- Số 04 .- Tr. 42-44.

Nội dung: Trình bày các phương pháp xác định thời gian hợp lý xây dựng nhà cao tầng.

Từ khóa: Nhà cao tầng, thời gian xây dựng, phương pháp xác định thời gian.

23. Quản lý phế thải xây dựng ở các đô thị: Hiện trạng và các giải pháp/ PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thái// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 82-85.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tái chế vật liệu, giảm diện tích đỗ thải và cải thiện môi trường sống, mỹ quan đô thị thông qua việc áp dụng nguyên tắc giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế trong quản lý phế thải xây dựng ở nước ta. 

Từ khóa: Phế thải xây dựng, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, quản lý bãi chôn lấp.

24. Sự làm việc của sàn phẳng bê tông cốt thép trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang/ TS. Trương Hoài Chỉnh// Xây dựng .- 2013 .- Số 04 .- Tr. 75-76.

Nội dung: Trình bày về sự làm việc của sàn trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang, các mô hình phân tích nội lực sàn chịu tải trọng ngang, thí dụ tính toán và các kết luận.

Từ khóa: Tải trọng ngang, sàn phẳng bê tông cốt thép, kết cấu nhà nhiều tầng.

25. Trình tự tính toán tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng/ TS. Trần Văn Tấn// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 89-92.

Nội dung: Đề xuất một trình tự tính toán tổng mức đầu tư có tính logic chặt chẽ, đảm bảo cho tổng mức đầu tư có độ chính xác, đầy đủ và phù hợp cao.

Từ khóa: Dự án đầu tư xây dựng, trình tự tính toán tổng mức đầu tư.

26. Ứng dụng kết cấu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép vào xây dựng cầu vượt đường tại nút giao cắt khác mức trong các đô thị lớn/ KS. Nguyễn Thanh Sang, KS. Nguyễn Trọng Chức, TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 21-26.

Nội dung: Trình bày việc ứng dụng kết cấu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép vào xây dựng cầu vượt đường tại các nút cắt khác mức trong các đô thị lớn của Việt Nam. Trong đó, các tác giả bài báo đã trình bày cấu tạo các bộ phận dầm, phân tích đặc điểm làm việc, các dạng mặt cắt ngang kết cấu nhịp, vấn đề phân tích nội lực và trình bày một bài toán cụ thể về tính toán neo liên kết.

Từ khóa: Xây dựng cầu vượt đường, nút giao cắt khác mức, kết cấu dầm hộp thép liên hợp, bê tông cốt thép, đô thị lớn.

27. Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong mô hình hóa và đánh giá hình học mạng lưới tàu điện đô thị/ TS. Nguyễn Việt Phương, PGS. TS. Hoàng Tùng, TS. Vũ Hoài Nam// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Một trong số yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn là cấu hình của mạng lưới. Bài báo trình bày cách thức mô tả mạng lưới tàu điện dưới dạng đồ thị. Ba nhóm chỉ tiêu chính được xem xét đánh giá: mức độ phát triển của mạng lưới (độ phức tạp, mức độ kết nối), dạng thức mạng lưới (chiều dài trung bình tuyến, số ga, khoảng cách trung bình giữa các ga, kết cấu mạng lưới (tính kết nối cấu trúc, tính trực tiếp, diện phục vụ); rủi ro mạng lưới (độ mạnh mạng lưới, tính dễ bị tổn thương và khả năng duy trì). Phương pháp dựa trên lý thuyết đồ thị có thể ứng dụng hiệu quả cho giai đoạn đánh giá sơ bộ mạng lưới phục vụ ra quyết định đầu tư hệ thống MRT.

Từ khóa: Quy hoạch giao thông công cộng, thiết kế mạng lưới, lý thuyết đồ thị, mạng lưới tàu điện đô thị.

28. Vấn đề chuyển tải đặc trưng không gian công cộng truyền thống vào môi trường độ thị hiện đại/ ThS. KTS. Phạm Phú Cường// Xây dựng .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 52-54.

Nội dung: Giới thiệu bối cảnh chung, những bài học truyền thống, chuyển tải những bài học truyền  thống vào không gian công gian công cộng đô thị hiện đại.

Từ khóa: Không gian công cộng truyền thống, môi trường đô thị hiện đại, chuyển tải đặc trưng không gian

29. Xác định độ cứng của liên kết dầm-cột trong kết cấu khung liên hợp thép-bê tông/ TS. Nguyễn Hồng Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số 05 .- Tr. 71-75.

Nội dung: Trình bày một số kiểu liên kết dầm-cột phổ biến dùng trong kết cấu khung kiên hợp thép-bê tông và phương pháp tổ hợp, đã được đề cập trong tiêu chuẩn Châu Âu (EC4), để xác định độ cứng góc xoay ban đầu cho một số kiểu liên kết dầm-cột.

Từ khóa: Kết cấu khung thép, kết cấu liên hợp, độ cứng liên kết, liên kết dầm-cột.

30. Xác định trạng thái ứng suất của hệ nền đất có cọc xi măng đất gia cường nền đất yếu cho các công trình xây dựng/ NCS. ThS. Phạm Văn Huỳnh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất đã và đang được áp dụng ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Về tính toán hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và thực nghiệm. Bài báo phân tích mô  hình vật liệu phù hợp với cọc xi măng đất – đất nền, xây dựng mô hình bài toán xác định trạng thái ứng suất của nền đất được gia cường bằng cọc xi măng đất, sử dụng phần mềm Matlab lập trình và nghiên cứu đánh giá trạng thái ứng suất của đất nền trước và sau khi được gia cường.

Từ khóa: Nền đất yếu, gia cường nền đất yếu, cọc xi măng, trạng thái ứng suất, công trình xây dựng

KẾ TOÁN

1. Bàn về hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán nêu trong luật kế toán/ PGS. TS. Ngô Hà Tấn// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Trình bày về khái niệm hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán; Về một số quy định trong Luật kế toán.

Từ khóa: Hệ thống kế toán, hình thức kế toán, luật kế toán.

2. Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán/ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 6 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Khái quát các quan điểm khác nhau trong việc đánh giá hiệu quả hệ thống thông tin kế toán và đi sâu giới thiệu cách đánh giá dựa vào sự hài lòng của người sử dụng. Trên cơ sở đó, tổng hợp và đề xuất các tiêu chí đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán theo mức độ hài lòng của người sử dụng trên ba nhóm nhân tố: chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và nhận thức của người sử dụng về tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, đánh giá hiệu quả.

3. Giải pháp xây dựng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương/ ThS. Lê Thị Hồng// Tài chính .- 2013 .- Số 07 (585) .- Tr. 70-72.

Nội dung: Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận quan trọng của kế toán quản trị doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chưa có điều kiện để xây dựng hệ thống kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn chỉnh nhưng kế toán quản trị chi phí thì không thể thiếu trong bất kỳ quy mô doanh nghiệp nào. Bài viết đưa ra một số giải pháp xây dựng kế hoạch quản trị chi phí doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thanh Hóa.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, kế toán quản trị doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Hình thức sỡ hữu của các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và định hướng cần hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập/ NCS. ThS. Phan Thanh Hải// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 21-25.

Nội dung: Phân tích những ưu nhược điểm của từng hình thức sở hữu các doanh nghiệp kế toán hiện nay; đánh giá thực trạng trong những năm qua và trên cơ sở đó nêu ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định liên quan đến hình thức sỡ hữu doanh nghiệp kiểm toán trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: Doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán Việt Nam, hội nhập.

5. Kế toán công cụ phái sinh và hoạt động phòng ngừa/ ThS. Đoàn Văn Đính// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Giải quyết vấn đề sự khác biệt giữa việc áp dụng phương pháp tính giá trị kỳ hạn và phương pháp giá trị hợp lý cho những công cụ tài chính, đồng thời đưa ra tính phù hợp và bất hợp lý của hai phương pháp này. Qua đó cũng làm sáng tỏ về yếu tố ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính. 

Từ khóa: Kế toán công cụ phái sinh, hoạt động phòng ngừa, phương pháp tính giá trị kỳ hạn, phương pháp giá trị hợp lý, công cụ tài chính

6. Kế toán giao dịch mua bán trả chậm, trả góp tại các doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Đào Nam Giang, ThS. Nguyễn Diệu Linh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 69 .- Tr. 57-61.

Nội dung: Trình bày bản chất của giao dịch mua – bán trả chậm, trả góp và hạch toán theo chế độ kế toán Việt Nam, phân tích những bất cập và đưa ra hướng giải quyết.

Từ khóa: Kế toán giao dịch, kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán Việt Nam

7. Kiểm soát nội bộ hoạt động công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp/ PGS. TS. Hoàng Tùng// Kiểm toán & kế toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 19-20.

Nội dung: Hầu hết các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng của thông tin cung cấp. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng có thể gây ra những rủi ro cho doanh nghiệp trên cả phương diện hệ thống và con người. Bài viết nhằm nhận dạng các loại rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động công nghệ thông tin tại doanh nghiệp và đưa ra các thủ tục kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro này.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp, hoạt động công nghệ thông tin, kiểm soát rủi ro thông tin.

8. Kinh nghiệm tổ chức kế toán trách nhiệm trong công ty cổ phần ở một số nước trên thế giới / Th. Lê Văn Tân// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm tổ chức kế toán trách nhiệm của một số nước trên thế giới như Mỹ, các nước Châu Âu, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, công ty cổ phần, kinh nghiệm tổ chức kế toán trách nhiệm

9. Kinh nghiệm và phương pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực và hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán nhà nước/ ThS. Hà Thị Thu Thanh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 69 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Tóm lược bài tham luận Kinh nghiệm và phương pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực và hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán nhà nước của ThS. Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch, Tổng giám đốc Delloitte Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, hệ thống chuẩn mực, hướng dẫn.

10. Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán/ TS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Lại Thị Thu Thủy// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 14-16.|

Nội dung: Trình bày bản chất và các nguyên nhân hình thành khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua đó để giảm bớt khoảng cách kỳ vọng kiểm toán thì cần nâng cao trách nhiệm và thực hành kiểm toán từ phía các kiểm toán viên và công ty kiểm toán; nâng cao nhận thức của những người sử dụng báo cáo tài chính; và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Từ khóa: Kiểm toán, khoảng cách kỳ vọng, kiểm toán viên

11. Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán đối với ngân hàng thương mại/ Trương Đức Thành// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán đối với ngân hàng thương mại như giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân hàng cho kiểm toán viên, giải pháp về hoàn thiện hệ thống quy trình, chuẩn mực và hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đối với ngân hàng thương mại, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm toán…

Từ khóa: Kiểm toán, ngân hàng thương mại, chất lượng kiểm toán

12. Một số hoạt động kiểm soát dữ liệu kế toán trong môi trường tin học/ Phạm Hoài Nam// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 41-43.

Nội dung: Dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin kế toán chính là các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có thể kiểm soát được dữ liệu kế toán trong môi trường tin học khi doanh nghiệp hoạt động có sự phục vụ của công nghệ thông tin là câu hỏi cần thiết được đặt ra và cần giải quyết. Bài viết này tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất về việc xây dựng các hoạt động kiểm soát dữ liệu kế toán trong môi trường tin học.

Từ khóa: Dữ liệu kế toán, kiểm soát dữ liệu, tin học, hệ thống thông tin kế toán

13. Phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong công ty du lịch/ PGS. TS. Ngô Hà Tấn, PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 6 .- Tr. 7-10.

Nội dung: Hoạt động kinh doanh du lịch bao gồm: kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh các dịch vụ du lịch khác. Các đơn vị kinh doanh du lịch có thể kinh doanh một, một số hoặc đầy đủ các loại dịch vụ và hình thành nên các công ty hoặc tổng công ty du lịch với quy mô khác nhau. Bài viết đề cập đến phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong mô hình công ty hoạt động kinh doanh đầy đủ các dịch vụ nêu trên.

Từ khóa: Kiểm soát chi phí, công ty du lịch, phân cấp quản lý, kế toán trách nhiệm

14. Phương pháp và kinh nghiệm xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán/ TS. Trần Đình Cường// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 69 .- Tr. 37.

Nội dung: Tóm lược bài tham luận Phương pháp và kinh nghiệm xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính của TS. Trần Đình Cường, Tổng giám đốc Ernst & Young.

Từ khóa: Rủi ro kiểm toán, xác định mức độ trọng yếu kiểm toán

15. Quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm/ PGS. TS. Ngô Hà Tấn, TS. Đường Nguyễn Hưng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Kế toán trách nhiệm đang từng bước nghiên cứu vận dụng trong các doanh nghiệp nước ta. Kế toán trách nhiệm có quan hệ nhất định với phân cấp quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trong các tài liệu kế toán, vấn đề này vẫn còn ít được quan tâm. Bài viết góp phần làm rõ hơn quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, phân cấp quản lý.

16. So sánh kế toán Việt Nam và Mỹ về các khoán chiết khấu/ Lê Thị Tâm, Trần Đình Toàn// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp có thể đưa ra các chính sách chiết khấu. Các khoản chiết khấu thực tế đều làm giảm số tiền phải trả, song chiết khấu giữa kế toán Mỹ và kế toán Việt Nam cũng như ảnh hưởng của nó đến doanh thu, lợi nhuận và tính giá tài sản mua vào. Qua đó, có một vài ý kiến nhằm hoàn thiện hơn kế toán chiết khấu nói riêng và kế toán Việt Nam nói chung.

Từ khóa: Kế toán, kế toán Việt Nam, kế toán Mỹ, chiết khấu.

17. Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán/ ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Toàn// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 80-87.

Nội dung: Tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên cứu trong và ngoài nước về hệ thống thông tin kế toán trên sáu cách tiếp cận khác nhau. Đồng thời với việc nhận diện từng cách tiếp cận xét cả lý luận và thực tiễn, bài báo cũng đưa ra những hạn chế trong việc tiếp cận hệ thống thông tin kế toán chỉ dựa trên một khía cạnh hoặc một số yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán. Thừa kế và phát triển các kết quả nghiên cứu đã có, bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới mang tính tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán để mô tả một cách khái quát và trực quan về mối liên hệ và tính thống nhất giữa các yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin kế toán.

Từ khóa: Kế toán, hệ thống thông tin kế toán, tiếp cận tổng thể, yếu tố.

18. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện/ Nguyễn Hồng Dương// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Trình bày thực trạng và giải pháp hoàn thiện thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Từ khóa: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật thuế

19. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản lý rủi ro/ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, ThS. Đỗ Thị Thu Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 69 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Phân tích dữ liệu thu thập được từ các cuộc khảo sát để đưa ra ý kiến phân tích và cách nhìn nhận về: Chỉ đạo mà người đứng đầu bộ phận kiểm toán nội bộ (CAEs) nhận được từ Ủy ban Kiểm toán và cấp lãnh đạo; Các hoạt động quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ đã, đang được thực hiện và dự kiến tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo; Vai trò của kiểm toán nội bộ trong việc xác định và đánh giá các rủi ro chiến lược của tổ chức; Kiểm toán viên nội bộ cần nắm rõ vai trò của mình trong việc quản lý rủi ro; Cơ hội để tạo ra các giá trị lớn hơn cho tổ chức của mình qua việc quản lý rủi ro.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, rủi ro kiểm toán, quản lý rủi ro

20. Xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết tại các doanh nghiệp bảo hiểm/ Hà Thị Thúy Vân// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 67 tháng 5 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Những thông tin về tình hình chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh phản ánh theo từng hoạt động kinh doanh, theo từng địa điểm kinh doanh hay từng loại hợp đồng dịch vụ chỉ có thể nhận biết được một cách cụ thể thông qua việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán quản trị. Vì vậy, công tác xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết về chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp là nội dung quan trọng.

Từ khóa: Hệ thống tài khoản chi tiết, doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động kinh doanh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Cách tiếp cận nguồn nhân lực trong tổ chức/ TS. Ngô Quỳnh An// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 66-72.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng quan tiến trình phát triển theo chủ đề của các cách tiếp cận khác nhau về nguồn lực của tổ chức. Tác giả đề xuất phân loại các cách tiếp cận nguồn nhân lực tổ chức đã được tiến hành nghiên cứu hơn ba mươi năm qua trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực thành bốn cách tiếp cận chính, bao gồm: nguồn nhân lực hành vi, nguồn nhân lực tiểm năng vốn con người, nguồn nhân lực trị thức và nguồn nhân lực mối quan hệ…

Từ khóa: Nguồn nhân lực tổ chức, nguồn nhân lực hành vi, nguồn nhân lực vốn con người, nguồn nhân lực tri thức, nguồn nhân lực mối quan hệ.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong các doanh nghiệp dệt may Nam Định/ ThS. Trần Huy Bình// Tài chính .- 2013 .- Số 07 (585) .- Tr. 68-69.

Nội dung: Chất lượng nguồn lực có yếu tố tác động quan trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp dệt may, điều này càng quan trọng bởi ngành này đòi hỏi đội ngũ nhân lực hùng hậu. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong các doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Nam Định – địa phương đặc thù phát triển về ngành nghề này.

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực quản lí, doanh nghiệp dệt may, Nam Định

3. Phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Việt// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 6 (421) .- Tr. 30-38.

Nội dung: Bài viết vận dụng các lý luận hiện đại về quản trị chiến lược dựa trên giá trị và tri thức để xác lập vai trò, đánh giá thực trạng và đưa ra các hàm ý giải pháp để phát triển năng lực và phong cách lãnh đạo chiến lược của các nhà quản trị cấp cao ở các doanh nghiệp trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, chiến lược, quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị cấp cao.

4. Quản trị nhân sự phong cách Nhật Bản: bài học cho doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Nguyễn Ngọc Thắng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 6 (421) .- Tr. 71-76.

Nội dung: Hoạt động quản trị nhân sự góp phần quan trọng vào sự thành công của doanh nghiệp trong thế kỷ XXI. Hoạt động này tui không trực tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ, nhưng nó có vai trò rất lớn đối với việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhân sự, các công ty Nhật Bản đã liên tục cải tiến hoạt động quản trị nhân sự, tạo ra phong cách quản trị nhân sự Nhật Bản hiện nay giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Bài viết giới thiệu hoạt động quản trị nhân sự tại Nhật Bản từ những năm 1990 tới nay, đồng thời đưa ra một số gợi ý giúp các doanh nghiệp Việt Nam quản trị nhân sự hiệu quả.

Từ khóa: Quản trị nhân sự, phong cách Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam

5. Triển khai quản trị quan hệ khách hàng – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Vũ Ngọc Xuân// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 37-45.

Nội dung: Có nhiều dự án về quản trị khách hàng được các doanh nghiệp Việt Nam triển khai. Bài viết đề cập đến việc triển khai quản lý quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Thái Lan, thực trạng về quan hệ khách hàng và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị quan hệ khách hàng, quản lý dự án quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, công nghệ điện toán đám mây.

KIẾN TRÚC
1. Kiến trúc nhà ở cao tầng cho người thu nhập thấp tại các đô thị/ KTS. Hoàng Anh// Quy hoạch Xây dựng .- 2013 .- Số 62 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm xây dựng nhà ở cao tầng trên thế giới, mô hình nhà ở nào cho người thu nhập thấp tại các đô thị, những yếu tố quy hoạch và những giải pháp kiến trúc cần quan tâm.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, kiến trúc nhà cao tầng, quy hoạch đô thị


2. Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình xanh/ TS. KTS. Hoàng Vĩnh Hưng// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Trình bày các nguyên tắc và chiến lược cho việc lựa chọn địa điểm như: Lập kế hoạch cho việc chọn địa điểm, khảo sát địa điểm, phân tích địa điểm; Các giải pháp định hướng như: Lựa chọn địa điểm thông minh, duy trì mật độ xây dựng hợp lý, giảm thiểu các ảnh hưởng bất lợi của công trình đến môi trường xung quanh, bảo tồn đất nông nghiệp và mặt nước cũng như các vùng đất ven sông biển, tránh các vũng ngập lũ…

Từ khóa: Công trình xanh, địa điểm xây dựng

3. Nhà ở giá rẻ trong điều kiện Việt Nam/ KTS. Hoàng Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 44-46.

Nội dung: Giới thiệu về nhà ở giá rẻ và 4 giải pháp thực hiện; Những gợi ý để phát triển “nhà ở giá rẻ trong điều kiện Việt Nam”

Từ khóa: Nhà ở giá rẻ, giải pháp thực hiện

4. Quy hoạch & kiến trúc nhà ở xã hội tại Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa/ TS. KTS. Khuất Tân Hưng// Quy hoạch Xây dựng .- 2013 .- Số 62 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích về người thu nhập thấp ở Việt Nam và những kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội trên thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp về quy hoạch và kiến trúc nhà ở xã hội tại các đô thị Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, đô thị hóa, quy hoạch, kiến trúc


5. Quy hoạch mang tính xã hội – Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội tại Cộng hòa Pháp/ TS. KTS. Nguyễn Trung Dũng// Quy hoạch Xây dựng .- 2013 .- Số 62 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Nghiên cứu về nhà ở xã hội tại Cộng hòa Pháp sẽ cho chúng ta những kinh nghiệm bổ ích cho việc hoạch định chính sách phát triển và quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội của Cộng hòa Pháp

6. Tiêu chí thiết kế cho nhà ở thu nhập thấp?/ KTS. Trần Nguyễn Quảng// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 42-43.

Nội dung: Giới thiệu ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế về việc xây dựng tiêu chí thiết kế kiến trúc nhà ở thu nhập thấp như: Yếu tố tạo kiến trúc mẫu thiết kế, trang bị và bố trí nôi thất căn hộ, kết cấu công trình, điện, nước, PCCC, thông gió, chống sét, điện nhẹ, thu gom rác và thiết bị tòa nhà…

Từ khóa: Nhà ở thu nhập thấp, tiêu chí thiết kế

VĂN HỌC

1. Trời phật, thánh thần – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam/ PGS. TS. Lê Thị Yến, ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 46 (80) .- Tr. 56-67.

Nội dung: Giới thiệu một số yếu tố tâm linh như trời, phật, thánh thần… Những yếu tố này tồn tại trong văn học trung đại như một niềm tin tuyệt đối về mặt tâm linh. Và đứng ở góc độ văn hóa, bài viết nhận xét đánh giá về sự hiểu biết cũng như trình độ tư duy của con người được phản ánh trong văn học thời đó.

Từ khóa: Văn học trung đại, văn học Việt Nam, trời, phật, thánh thần, niềm tin tâm linh

DU LỊCH

1. Chuyên nghiệp hóa xúc tiến quảng bá du lịch/ ThS. Trần Dũng Hải// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Trình bày đặc tính của xúc tiến, quảng bá du lịch, những bất cập. Những giải pháp để nâng cao chất lượng xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ta.

Từ khóa: Quảng bá du lịch, phát triển du lịch

2. Kế hoạch marketing và xây dựng thương hiệu khu du lịch sinh thái Măng Đen/ TS. Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 12-13, 25.

Nội dung: Khu du lịch Măng Đen trong chiến lược phát triển sản phẩm vùng Tây Nguyên, thực trạng và khả năng phát triển sản phẩm du lịch Măng Đen, kế hoạch marketing du lịch địa phương.

Từ khóa: Khu du lịch sinh thái Măng Đen, xây dựng thương hiệu, kế hoạch marketing

3. Làm thế nào để quảng bá cho ẩm thực Việt?/ Diệu Linh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 50-51.

mNội dung: Việt Nam có nhiều món ăn truyền thống hương vị thơm ngon, được du khách rất ưa chuộng. Tuy nhiên để trở thành một trong những yếu tố hấp dẫn du khách, thậm chí thành những sản phẩm du lịch độc đáo, ẩm thực Việt Nam đang cần sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Bài viết trình bày một số giải pháp để tạo thương hiệu cho ẩm thực Việt Nam.

Từ khóa: Ẩm thực Việt, quảng bá, tạo dựng thương hiệu

4. Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở khu vực bắc miền Trung: ý tưởng tiếp cận và gợi ý chính sách/ TS. Trần Ngọc Ngoan, Hà Huy Ngọc// Nghiên cứu địa lý nhân văn .- 2013 .- Số 1 (1) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày những điều kiện tiền đề cho liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch ở vùng Bắc Trung Bộ; Thực trạng liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ. Một số gợi ý chính sách tăng cường liên kết vùng ở Bắc Trung Bộ.

Từ khóa: Phát triển du lịch, liên kết vùng, khu vực Bắc miền Trung

5. Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho sản phẩm du lịch công cộng/ ThS.Phạm Thị Duyên Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Bài viết chia sẻ một số thông tin cơ bản về đặc điểm thị trường, xu hướng phát triển, chiến lược quảng bá cho sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến quảng bá đối với các sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng ở Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch công cộng, sản phẩm du lịch, năng lực tiếp cận thị trường, quảng bá du lịch.

6. Nhận thức của giới trẻ về tiếp biến văn hóa trong bối cảnh phát triển du lịch quốc tế hiện nay/ PGS. TS. Lê Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Hồng Tâm//  Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 46 (80) .- Tr. 110-122.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa tiếp biến văn hóa đối với phát triển du lịch quốc tế, nội hàm của tiếp biến văn hóa thông qua hoạt động du lịch quốc tế và đặc điểm của giới trẻ trong việc tiếp thu văn hóa bên ngoài, bài viết phân tích và làm rõ nhận thức, phản ứng của giới trẻ đối với các yếu tố văn hóa của khách du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, bài viết còn ghi nhận sự đánh giá của giới trẻ về sự biến đổi một số yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là sự biến đổi về hành vi văn hóa của bản thân họ trong bối cảnh phát triển du lịch quốc tế hiện nay.

Từ khóa: Du lịch quốc tế, phát triển du lịch, tiếp biến văn hóa, nhận thức giới trẻ
7. Sử dụng internet trong phát triển du lịch bền vững/ ThS. Dương Quế Nhu, Nguyễn Thị Ngọc Hân// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 6-7.

Nội dung: Trình bày tầm quan trọng của nguồn thông tin internet, phương pháp sử dụng hiệu quả thông tin internet cho phát triển du lịch bền vững.

Từ khóa: Du lịch bền vững, phát triển du lịch, internet 

8. Tiếp cận phương pháp thu thập và tổng hợp chỉ tiêu thống kê khách nội địa/ ThS. Trần Thu Phương, Thái Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 10-11.

Nội dung: Kết quả thực hiện chế độ báo cáo và thực hiện các cuộc điều tra thống kê du lịch đã tạo cơ sở để lập được một số hệ thống số liệu hàng năm phản ánh kết quả hoạt động du lịch, đáp ứng được một phần quan trọng về yêu cầu thông tin nghiên cứu quản lý và hoạch định chính sách cho phát triển du lịch Việt Nam. Bài viết trình bày những bất cập của công tác thống kê du lịch nội địa hiện nay, phương pháp thu thập và tổng hợp số lượt khách du lịch nội địa.

Từ khóa: Thống kê du lịch, chỉ tiêu thống kê, thống kê khách nội địa

9. Thực trạng và định hướng khai thác các di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế phục vụ phát triển du lịch/ NCS. Nguyễn Hà Quỳnh Dao, PGS. TS. Phạm Xuân Hậu//  Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 46 (80) .- Tr. 123-129.
Nội dung: Di tích lịch sử - văn hóa luôn là thế mạnh lâu dài của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế. Bên cạnh những thành tựu, hoạt động khai thác các di tích trong những năm qua vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất hợp lí, chưa phát huy hết giá trị và vai trò của các di tích lịch sử văn hóa. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả khai thác của các di tích lịch sử văn hóa phục vụ du lịch, tác giả bài viết đề xuất một số định hướng chủ yếu về kinh doanh, đầu tư và sự tham gia của cộng đồng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của ngành du lịch Thừa Thiên – Huế.
Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, di tích lịch sử - văn hóa, định hướng phát triển
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